Câu 1: Nhiệm vụ của công tác vận hành hệ thống lạnh:
A.      Khởi động và ngừng tất cả hoạt động của nhà máy.
B.      Quan sát các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành.
C.      Khởi động và duy trì trạng thái và các thông số vận hành trong phạm vi an toàn và hiệu quả.
D.      Theo dõi, ghi chép sổ nhật ký vận hành để lưu trữ.
[<br>]


Câu 2:      Nhiệm vụ của người vận hành máy lạnh là:
A.      Duy trì sự ổn định của các thông số vận hành.
B.      Phát hiện những nguyên nhân bất thường để báo cáo.
C.      Thực hiện các công tác bảo vệ cho hệ thống.
D.      Quan sát các sự cố xảy ra để thông báo.
[<br>]

Câu 3:      Nhiệm vụ của người vận hành máy lạnh là:
A.   Duy trì sự ổn định nhiệt độ của phòng lạnh.
B.   Phát hiện những nguyên nhân bất thường để báo cáo.
C.   Thực hiện các công tác bảo vệ cho hệ thống.
D.   Phát hiện những dấu hiệu bất thường để kịp thời khắc phục .
[<br>]

Câu 4:      Sổ nhật ký vận hành:
A.      Theo dõi quá trình hoạt động của một hệ thống trong ngày (số giờ hoạt động, chỉ tiêu điện năng, vật tư tiêu tốn,…).
B.      Ghi lại chi tiết các thông số vận hành của từng hệ thống lạnh riêng lẻ .
C.      Theo dõi quá trình hoạt động của một hệ thống trong tháng (số giờ hoạt động, chỉ tiêu điện năng, vật tư tiêu tốn,…).
D.      Ghi lại chi tiết các thông số vận hành toàn bộ các hệ thống lạnh trong nhà máy.
[<br>]

Câu 5:      Sổ theo dõi vận hành:
A.      Theo dõi quá trình hoạt động (số giờ hoạt động, chỉ tiêu điện năng, vật tư tiêu tốn,…) của toàn bộ hệ thống trong ngày, tháng và năm .
B.      Ghi lại chi tiết các thông số vận hành của từng hệ thống lạnh riêng lẻ.
C.      Tổng kết quá trình hoạt động (số giờ hoạt động, chỉ tiêu điện năng, vật tư tiêu tốn,…) của một hệ thống trong ngày, tháng và năm.
D.      Ghi lại chi tiết các thông số vận hành toàn bộ các hệ thống lạnh trong nhà máy
[<br>]

Câu 6:   Những yêu cầu trong vận hành máy lạnh, điểm nào sau đây là yêu cầu về mặt tổ chức:
A.      Người làm việc trong phòng máy phải được đào tạo chuyên môn về máy lạnh, nắm vững quy tắc an toàn và hệ thống nơi làm việc .
B.      Nâng cao tuổi thọ và độ tin cậy của máy và thiết bị.
C.      Đảm bảo các thông số vận hành trong phạm vi an toàn và hiệu quả. Thực hiện các công tác bảo dưỡng đúng chế độ.

D.      Tiết kiệm năng lượng và chi phí vật tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
[<br>]

Câu 7:  Những yêu cầu trong vận hành máy lạnh, điểm  nào sau đây là yêu cầu về mặt kỹ thuật:
A.      Người làm việc trong phòng máy phải được đào tạo chuyên môn về lạnh, nắm vững được bố trí hệ thống nơi làm việc.
B.      Nắm vững những quy tắc kỹ thuật an toàn máy lạnh trước khi vào làm việc, bất cứ cấp bậc, chuyên môn kỹ thuật nào.
C.      Đảm bảo các thông số vận hành trong phạm vi an toàn và hiệu quả. Thực hiện các công tác bảo dưỡng đúng chế độ .
D.      Tiết kiệm năng lượng và chi phí vật tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
[<br>]

Câu 8:   Nhiệm vụ của việc vận hành hệ thống lạnh nhằm:
A.      Duy trì sự làm việc bình thường cho sản phẩm làm lạnh .
B.      Đạt được các thông số kỹ thuật theo yêu cầu.
C.      Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế .
D.      Tiết kiệm năng lượng.

[<br>]

Câu 9:   Nhiệm vụ của việc vận hành hệ thống lạnh nhằm:
A.      Duy trì sự làm việc bình thường cho hệ thống lạnh .
B.      Tăng cao các thông số kỹ thuật cần thiết.
C.      Đảm bảo các chỉ tiêu xã hội.
D.      Phát hiện những nguyên nhân bình thường để xử lý.

[<br>]

Câu 10:  Các Sơ đồ bố trí máy và thiết bị, sơ đồ hướng dẫn quy trình vận hành và xử lý các sự cố. Các bảng hướng dẫn nội quy an toàn, phòng chống cháy nổ là:
A.      Nhiệm vụ hổ trợ cho người vận hành, trực máy.
B.      Công tác cho người vận hành, trực máy.
C.      Thao tác hổ trợ cho người vận hành, trực máy.
D.      Phương tiện hổ trợ cho người vận hành, trực máy .
[<br>]

Câu 11:  Trước khi khởi động máy cần chú ý kiểm tra:
A.      Các van chặn đẩy phải khóa, mở van giảm tải.
B.      Các van chặn đẩy phải mở, mở van giảm tải.
C.      Các van chặn hút phải mở, đóng van giảm tải.
D.      Tất cả các van phải ở trạng thái đóng.
[<br>]

Câu 12   Sau khi máy nén đã khởi động:
A.      Đóng van giảm tải .
B.      Đóng van an toàn.
C.      Đóng van chặn hút.
D.      Đóng van cấp dịch.
[<br>]

Câu 13:  Phương pháp dừng máy nào sau đây đây đảm bảo an toàn cho hệ thống lạnh      
A.Ngừng cấp dịch sau đó nhấn nút dừng máy nén.
B. Ngừng cấp dịch, chạy nhốt ga, sau đó nhấn nútdừng máy nén.
C. Ngừng giải nhiệt dàn ngưng chạy dồn gas sau đó nhấn nút dừng máy nén.
D. Ngừng cấp dịch, chạy nhốt ga, sau đó nhấn nút off dừng máy nén. Chờ giải nhiệt dàn ngưng sau đó dừng toàn bộ hệ thống .
[<br>]

Câu 14:  Trước khi vận hành hệ thống lạnh, người vận hành cần tuân thủ qui định:
A.  Xem sổ vận hành, kiểm tra điện áp nguồn .
B.  Kiểm tra bên trong máy nén.
C.  Kiểm tra dầu, nước làm mát ở trong máy nén, TBNT, TBBH.
D.  Kiểm tra tình trạng đóng , mở của các van tiết lưu.
[<br>]

Câu 15:  Trước khi vận hành hệ thống lạnh, người vận hành cần kiểm tra tình trạng đóng, mở của các van :
A.   Các van thường đóng : van xả đáy các bình, van nạp môi chất, van xả khí không ngưng, van thu hồi dầu hoặc xả  bỏ  dầu, van đấu hoà các hệ thống, van xả air .
B.   Van đầu đẩy máy nén, van chặn của các thiết bị đo lường và bảo vệ phải luôn luôn đóng.

C.   Các van điều chỉnh : Van tiết lưu tự động, rơ le nhiệt, rơ le áp suất vv...được mở và điều chỉnh.

D.   Van chặn đường hút khi dừng máy thường phải mở và khi khởi động thì đóng từ từ.

[<br>]

Câu 16:  Trước khi vận hành hệ thống lạnh, người vận hành cần Kiểm tra tình trạng đóng, mở của các van :
A.   Các van thường mở : van xả đáy các bình, van nạp môi chất, van xả khí không ngưng, van thu hồi dầu hoặc xả  bỏ  dầu, van đấu hoà các hệ thống, van xả air.
B.   Van đầu đẩy máy nén, van chặn của các thiết bị đo lường và bảo vệ phải luôn luôn mở .

C.   Các van điều chỉnh : Van tiết lưu tự động, rơ le nhiệt, rơ le áp suất vv...được mở và điều chỉnh liên tục.

D.   Van chặn đường hút khi dừng máy thường phải mở và khi khởi động thì đóng từ từ.

[<br>]

Câu 17: Trước khi vận hành hệ thống lạnh, người vận hành cần Kiểm tra tình trạng đóng, mở của các van :
A.   Các van thường mở : van xả đáy các bình, van nạp môi chất, van xả khí không ngưng, van thu hồi dầu hoặc xả  bỏ  dầu, van đấu hoà các hệ thống, van xả air .
B.   Van đầu đẩy máy nén, van chặn của các thiết bị đo lường và bảo vệ phải luôn luôn đóng.

C.   Các van điều chỉnh : Van tiết lưu tự động, rơ le nhiệt, rơ le áp suất vv...được mở và điều chỉnh liên tục.

D.   Van chặn đường hút khi dừng máy thường phải đóng và khi khởi động thì mở từ từ.

[<br>]

Câu 18:     khi vận hành hệ thống lạnh ở chế độ bằng tay, người vận hành:
A.   Chạy độc lập các thiết bị.

B.   Không chạy chế độ giải nhiệt cho TBNT
C.   Chạy đồng thời các thiết bị .
D.   Chỉ chạy duy nhất máy nén .
[<br>]

Câu 19:     Ở vận hành hệ thống lạnh ở chế độ bằng tay, người vận hành:
A.   là người có tổ chức để hiệu chỉnh các thiết bị.

B.   cần có năng khiếu, để hiệu chỉnh các thiết bị.
C.   cần có kinh nghiệm, để hiệu chỉnh các thiết bị  .

D.   cần chức vụ để thay đổi các thiết bị
[<br>]

Câu 20:   Khi vận hành hệ thống lạnh ở chế độ Tự động: 
A.   Ngắt Aptomat tổng của tủ điện động lực, aptomat của tất cả các thiết bị của hệ thống cần chạy

B.   Bật các công tắc chạy các thiết bị sang vị trí AUTO .
C.   Nhấn nút Emergency cho hệ thống hoạt động. 
D.  Theo dỏi điện áp làm việc của máy nén. 
[<br>]

Câu 21:   Khi vận hành hệ thống lạnh ở chế độ bằng tay: 
A.   Ngắt Aptomat tổng của tủ điện động lực, aptomat của tất cả các thiết bị của hệ thống cần chạy .

B.   Bật các công tắc chạy các thiết bị sang vị trí Man.

C.   Nhấn nút Emergency cho hệ thống hoạt động . 
D.  Theo dỏi nhiệt độ làm việc của máy nén

[<br>]

Câu 22:   Khi vận hành hệ thống lạnh:  Quan sát tình trạng bám tuyết trên carte máy nén. 

A.  Tuyết không được bám lên phần thân máy nén quá nhiều. Nếu nhiều quá thì đóng van chặn hút lại và tiếp tục theo dỏi.

B.   Tuyết không được bám lên phần thân bình chứa  quá nhiều. Nếu lớn quá thì đóng van chặn hút lại và tiếp tục theo dỏi .

C.   Tuyết không được bám lên phần thân máy quá nhiều. Nếu nhiều quá thì mở van chặn hút lại và tiếp tục theo dỏi.

D.  Tuyết không được bám lên phần thân bình chứa  quá nhiều. Nếu lớn quá thì mở van chặn hút lại và tiếp tục theo dỏi.

[<br>]

Câu 23:   Nguyên nhân khí không ngưng tồn tại trong hệ thống lạnh do: 

a. Hút chân không không triệt để.

b. Dầu bôi trơn hoà tan trong môi chất . 

c. Tuyết bám trên đường về . 

d. Thiếu gas .
[<br>]

Câu 24:   Khi HTL đang hoạt động , nếu cần Dừng hệ thống lạnh, phải thực hiện thao tác sau:  
A.Mở tất cả các công tắc của rơ le bảo vệ áp suất . Khi  áp  suất Ph tăng thì nhấn nút OFF để dừng máy . 
B.  Đóng tất cả các công tắc cấp dịch cho dàn lạnh, bình chứa hạ áp, bình trung gian. 
C.Bật các công tắc chạy bơm, quạt  sang vị trí ON để dừng chạy các thiết bị này.

D.  Đóng van chặn đẩy khi áp suất đầu đẩy giảm .
[<br>]

Câu 25:   Khi cần Dừng hệ thống lạnhbình thường phải thực hiện thao tác sau:  
A.Kiểm tra tất cả các công tắc cấp dịch cho dàn lạnh, bình chứa hạ áp, bình trung gianluôn mở.

B.  Khi  áp  suất Ph<50cmHg thì nhấn nút OFFđể dừng máy. 

C.Bật các công tắc chạy bơm, quạt  sang vị trí ON để dừng chạy các thiết bị này.

D. Ngắt các thiết bị bảo vệ của hệ thống lạnh  để dừng máy .
[<br>]

Câu 26:   Khi băng bám ở dàn lạnh quá nhiều hiệu quả làm lạnh kém : 
A.do băng tạo nên lớp cách nhiệt, đường gió đi bị tắc, làm ngập lỏng máy nén. 

B.  do băng tạo nên lớp truyền nhiệt, đường gió đi bị tắc, làm ngập lỏng máy nén. 
C.do băng tạo nên lớp giảm nhiệt, đường gió đi bị tắc, làm cháy quạt gió, làm ngập lỏng máy nén. 

D.  do băng tạo nên lực cản, đường gió bị tắc, làm cháy quạt gió, làm ngập lỏng máy nén. 

[<br>]

Câu 27:   Có 3 phương thức xả băng : 
A.Dùng điện trở,  đồng hồ xả băng và dùng nước .

B.  Dùng hơi nóng, đồng hồ xả băng và dùng nước

C.Dùng điện trở,  quang trở và dùng nước .

D.  Dùng điện trở,  môi chất nóng và dùng nước.

[<br>]

Câu 28:   Quá trình xả băng thực hiện theo trình tựqua 3 giai đoạn :
A.Rút môi chất, xả băng, làm khô.

B.  Xả băng, rút môi chất, làm khô

C.   Làm khô, Rút môi chất, xả băng .

D.  Rút môi chất, làm khô ,xả băng.

[<br>]

Câu 29:  Phải thực hiện thao tác: Hút kiệt môi chất trong dàn lạnh. Vì nếu môi chất còn tồn đọng nhiều trong dàn lạnh

A. khi xả băng sẽ ngưng tụ về đầu đẩy máy nén và ngưng tụ lại ở đó thành lỏng, khi khởi động máy lại sẽ gây ra hiện tượng ngập lỏng, rất nguy hiểm .

B.  khi xả băng sẽ tăng áp suất hơi về đầu hút máy nén và bay hơi lại ở đó thành lỏng, khi khởi động máy lại sẽ gây ra hiện tượng ngập lỏng, rất nguy hiểm

C.khi xả băng sẽ biến đổi trạng thái, bị phân hủy và về đầu hút máy nén thành lỏng, khi khởi động máy lại sẽ gây ra hiện tượng ngập lỏng, rất nguy hiểm .

D.  khi xả băng sẽ bốc hơi về đầu hút máy nén và ngưng tụ lại ở đó thành lỏng, khi khởi động máy lại sẽ gây ra hiện tượng ngập lỏng, rất nguy hiểm.

[<br>]

Câu 30:   Trong quá trình xả băng: giai đoạn này có thể quan sát thấy 
A.nước băng tan chảy ra ống thoát nước dàn lạnh.

B.  nước băng tan chảy ra ống thoát nước dàn ngưng .

C.nước băng nóng chảy ra từ máy nén lạnh.

D.  nước băng tan chảy ra ống thoát nước bình tách lỏng 
[<br>]

Câu 31:   Trong quá trình xả băng: giai đoạn này có thể quan sát thấy 
A.các quạt dàn ngưng phải dừng tránh thổi bắn nước xả băng tung toé trong buồng lạnh .

B.  các quạt dàn lạnh phải dừng, tránh thổi bắn nước xả băng tung toé trong buồng lạnh.

C.các quạt dàn lạnh phải hoạt động, tránh thổi bắn nước xả băng tung toé trong buồng lạnh .

D.  các quạt dàn lạnh phải chạy ngược, tránh thổi bắn nước xả băng tung toé trong buồng lạnh 

[<br>]

Câu 32:   Sau khi xả  băng xong, dàn lạnh  vẫn còn bị ướt, nhất là khi dùng nước để xả băng. Nếu cho hệ thống hoạt động lại ngay: 
A.nước bám trên dàn lạnh sẽ lập tức bay hơi lại tạo nên một lớp băng mới .  

B.  nước bám trên dàn ngưng sẽ lập tức bay hơi lại tạo nên một lớp băng mới .  

C.nước bám trên dàn lạnh sẽ lập tức bay hơi lại hạ nhiệt độ phòng lạnh .  

D.  nước bám trên dàn lạnh sẽ lập tức đông lại tạo nên một lớp băng mới.  

[<br>]

Câu 33:   Khí không ngưng lọt vào hệ thống: 
A.làm cho áp suất ngưng tụ cao ảnh hưởng đến độ bền và hiệu qủa làm việc của hệ thống. 
B.  làm cho áp suất bay hơi cao ảnh hưởng đến độ bền và hiệu qủa làm việc của hệ thống . 
C.làm cho áp suất ngưng tụ cao ảnh hưởng đến độ bền và chất liệu làm việc của hệ thống
D.  làm cho áp suất bay hơi cao ảnh hưởng đến độ bền và chất liệu làm việc của hệ thống .

[<br>]

Câu 34:   Khí không ngưng lọt vào hệ thống: 
A.Khi quan sát thấy áp suất ngưng tụ cao hơn bình thường, kim đồng hồ áp suất đứng yên .

B.  Khi quan sát thấy áp suất ngưng tụ giảm hơn bình thường, kim đồng hồ áp suất rung mạnh

C.Khi quan sát thấy áp suất ngưng tụ cao hơn bình thường, kim đồng hồ áp suất rung mạnh.

D.  Khi quan sát thấy áp suất ngưng tụ bình thường, kim đồng hồ áp suất giảm mạnh .

[<br>]

Câu 35:   Khí không ngưng có thể  lọt vào hệ thống
A.do rò rỉ phía cao áp hoặc không khí lọt vào các thiết bị trong quá trình tắt máy .

B.  do rò rỉ phía hạ áp hoặc không khí lọt vào các thiết bị trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng.

C.do thời gian hút chân không  quá lâu .

D.  do vận hành không đúng trình tự .

[<br>]

Câu 36:   Khí không ngưng thường tích tụ nhiều nhất
A.tại thiết bị bay hơi
B.  tại máy nén .

C.tại thiết bị ngưng tụ.
D.  tại thiết bị trung gian .

[<br>]

Câu 37:   Hệ thống không có bình xả khí không ngưng, Quá trình xả khí không ngưng thực hiện trực tiếp : 

A.tại thiết bị bay hơi
B.  tại máy nén .

C.tại thiết bị ngưng tụ.
D.  tại thiết bị tiết lưu .

[<br>]

Câu 38:   Hệ thống có bình xả khí không ngưng tự động, Quá trình xả  khí không ngưng thực hiện : 

A.khi hệ thống không hoạt động .
B.  khi hệ thống đang hoạt động.
C.khi hệ thống đang hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ môi trường .
D.  khi hệ thống đang bảo dưỡng 
[<br>]

Câu 39:  Ngập lỏng là hiện tượng :

A. hút môi chất về máy nén ở trạng thái lỏng.

B.  hút hơi môi chất về máy nén .

C. thiết bị ngưng tụ chứa đầy lỏng .

D.  môi chất bị biến đổi chất lượng, lẫn tạp chất .

[<br>]

Câu 40:  Nguyên nhân của ngập lỏng là do :

A.Van phao khống chế mức dịch dàn lạnh luôn đóng nên dịch tràn về máy nén .

B.  Phụ tải nhiệt nhỏ quá nên quá trình sôi ở dàn lạnh mãnh liệt và cuốn lỏng về máy nén .

C.Van tiết lưu mở quá lớn hoặc không phù hợp.

D.  Môi chất không bay hơi ở dàn ngưng được .

[<br>]

Câu 41:  Nguyên nhân của ngập lỏng là do :

A.Quạt dàn lạnh hỏng.
B.  Phụ tải nhiệt nhỏ quá nên quá trình sôi ở dàn lạnh mãnh liệt và cuốn lỏng về máy nén .

C.Môi chất không bay hơi ở dàn ngưng được .

D.  Khi mới khởi động, do có lỏng nằm sẵn trên ống đẩy hoặc trong dàn ngưng .

[<br>]

Câu 42:  Nguyên nhân của ngập lỏng là do :

A.Phụ tải nhiệt nhỏ quá nên quá trình sôi ở dàn lạnh mãnh liệt và cuốn lỏng về máy nén .
B.  Khi mới khởi động, do có lỏng nằm sẵn trên ống hút hoặc trong dàn bay hơi.

C.Quạt dàn ngưng hỏng .

 D.  Môi chất không bay hơi ở dàn ngưng được .

[<br>]

Câu 43:  Hiện tượng carte máy nén lạnh, đọng sương, tuyết bám hết đường về và có biểu hiện lan xuống carte MN, là tình trạng hệ thống bị:
A.Ngập dịch nhẹ.
 
B.  Ngập dịch trung bình .
C.Ngập dịch nặng .
 D.  Ngập dịch toàn bộ hệ thống  .
[<br>]

Câu 44:  Hiện tượng Carte MN bị bám tuyết khoảng ½ diện tích, có tiếng gõ nhẹ trong MN, dầu bị đục, màu sẫm lại, là tình trạng hệ thống bị: 
A.   Ngập dịch nhẹ.
B.  Ngập dịch trung bình.

C.   Ngập dịch nặng .
 D.  Ngập dịch toàn bộ hệ thống  .

[<br>]

Câu 45:  Hiện tượng Carte MN bị bám tuyết khoảng ¾ diện tích, có tiếng gõ mạnh trong MN, dầu bị sôi mạnh lên, là tình trạng hệ thống bị: 
A.   Ngập dịch nhẹ.
B.  Ngập dịch trung bình .

C.   Ngập dịch nặng.
 D.  Ngập dịch toàn bộ hệ thống  .

[<br>]

Câu 46:  Để xử lý tình trạng hệ thống bị Ngập dịch nhẹ, có các thao tác dưới đây: 
1/ Mở VTL  để môi chất lưu thông qua TBBH.
2/ Ngừng cấp gas lỏng cho TBBH  bằng cách khóa van tiếtlưu.
3/ Mở van by pass để 1 phần hơi gas nóng từ đầu nén đưa qua đầu hút, nhanh chóng sấy khô dòng hơi ẩm.
4/ Khóa van by pass 

5/ Theo dõi áp kế,  khi carte máy nén  ấm lên .
Hãy lựa chọn đáp án có trình tự xử lý tình trạng hệ thống bị Ngập dịch nhẹ đúng nhất
A.   3-1-4-2 -5
B.  2-3-5-4-1
C.3-4-1-2-5
 D.  2-3-4-5-1
[<br>]

Câu 47:  Để xử lý tình trạng hệ thống bị Ngập dịch trung bình, có các thao tác dưới đây: 
1/ Khóa van tiết lưu ngừng cấp dịch cho TBBH
2/ Mở van by pass sấy hơi cho mau khô.

3/ Khi van hút mở hết, carte MN tan hết tuyết và ấm lên thì đóng van by pass.

4/ Khóa bớt van hút để giảm lượng hơi ẩm về máy nén.

5/Theo dõi áp kế, mở lại van tiết lưu, chạy lại bình thường.

Hãy lựa chọn đáp án có trình tự xử lý tình trạng hệ thống bị Ngập dịch trung bình đúng nhất
A.   1-4-3-2-5.

B.  1-5-4-3-2.
C.   1-4-2-3-5. 

D.  1-5-4-2-3.
[<br>]

Câu 48:      Tại sao khi khởi động hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc hoặc hệ thống sản xuất đá cây, chúng ta phải thực hiện thao tác mở nhẹ van hút, khống chế áp suất hút mà không mở hết van ngay từ đầu:
A.      Vì tải nhiệt ban đầu rất lớn, nên van tiết lưu mở lớn, cấp dịch với lưu lượng lớn nên dễ gây ngập dịch.
B.      Vì lượng môi chất trong bình thấp áp ban đầu rất ít, nên phải khống chế lưu lượng môi chất về máy, đảm bảo đủ môichất lỏng bay hơi làm lạnh.
C.      Vì lượng môi chất trong bình thấp áp rất nhiều, nếu mở van lớn, lưu lượng môi chất về máy nén lớn gây ngập dịch.
D.      Vì áp suất ban đầu trong dàn lạnh rất cao, môi chất bay hơi mãnh liệt, mở van lớn sẽ gây quá tải và dễ ngập dịch.
[<br>]

Câu 49:  Trường hợp xả tuyết bằng điện trở, khi điện trở được cấp điện thì:
A.      Máy nén vẫn hoạt động.
B.      Máy nén ngừng nhưng quạt dàn lạnh vẫn hoạt động.
C.      Máy nén chạy nhưng quạt dàn lạnh không hoạt động.
D.      Máy nén và quạt dàn lạnh không họat động.
[<br>]

Câu 50:      Nhiệm vụ của bình chứa cao áp:
A.       Ổn định mức lỏng không cho máy nén bị ngập dịch.
B.       Để quá lạnh lỏng trước khi tiết lưu.
C.      Chứa môi chất lỏng sau khi ngưng tụ và điều hòa lượng môi chất cho toàn hệ thống.
D.      Chứa môi chất lỏng sau khi tiết lưu và phân phối cho dàn bay hơi.
[<br>]

Câu 51:      Nguyên tắc xả khí không ngưng (KKN) bằng phương pháp xả trực tiếp.
A. Dựa vào độ chênh lệch áp suất trong hệ thống và môi trường.
B. Dựa vào nhiệt độ ngưng tụ khác nhau của KKN và gas ở cùng một áp suất bão hòa.
C. Dựa vào độ chênh lệch tỷ trọng của KKN và gas ở cùng một áp suất.
D.  Dựa vào độ chênh lệch tỷ trọng của KKN và không khí trong môi trường
[<br>]

Câu 52:  Khi vận hành hệ thống lạnh công nghiệp nếu van chặn đẩy không mở thì:
A.      Áp suất phía hút và phía đẩy bằng nhau.
B.      Áp suất phía đẩy tăng nhanh đột biến.
C.      Máy nén vẫn hoạt động bình thường.
D.      Áp suất phía hút tăng cao 

[<br>]

Câu 53: Hệ thống lạnh sử dụng van tiết lưu nhiệt thì dấu hiệu làm việc bình thường của van là:
A.      Không có tuyết bám trên thân van.
B.      Có tuyết bám phủ toàn thân van.
C.      Có tuyết bám ở nữa thân van phía môi chất ra.
D.      Có tuyết bám ở nữa thân van phía môi chất vào.
[<br>]

Câu 54: Dấu hiệu máy nén chạy bình thường: 
A. Máy nén không nóng, không ồn, không bị rò rỉ ga-dầu.
B. Thân máy và xilanh bám tuyết. 
C. Máy nén không rung, không ồn, không bị rò rỉ ga-dầu. 
D. Dầu máy nén sủi bọt.
 [<br>]

Câu 55: Khi khởi động HTL mục đích việc mở van chặn hút từ từ nhằm: 
a. Không cho dầu bôi trơn bị cuộn theo môi chất lạnh. 
b. Giảm tải cho máy nén, tránh máy nén khởi động bị quá tải.
c. Giảm nhiệt độ dầu bôi trơn. 
d. Để tăng áp suất hút
[<br>]

Câu 56: Khi khởi động HTL 2 cấp (2 máy riêng biệt):
 a. Máy nén hạ áp khởi động trước, máy nén caoáp khởiđộng sau

 b. Hai máy cùng khởi động một lúc.
c. Máy nào khởi động trước cũng được. 
d. Máy nén cao áp khởi động trước, máy nénhạ ápkhởi động sau.
[<br>]

Câu 57: Phát biểu nào sau đây đúng: khi khởi động hệ thống lạnh hai cấp (hai máy riêng biệt)thì máy nén cao áp khởi động trước,máy nén hạ áp khởi động sau nhằm mục đích:
a. Không làm tăng áp suất bay hơi. 
b. Không làm tăng áp suất quá mức trong bình trung gian. 
c. Không để cho máy nén hạ áp bị ngập dịch. 
d. Không để cho máy nén cao áp bị quá tải.
[<br>]

Câu 58: Khi máy nén đang vận hành các trường hợp sau phải dừng máy: 
a. Thân máy, đường ống đẩy, xilanh nóng đều.
b. Áp suất dầu giảm, nhiệt độ đầu đẩy tăng quá 1500C.
c. Van tiết lưu mở nhỏ. 
d. Bám tuyết tại đường hút về.

[<br>]

Câu 59: Trong hệ thống lạnh có sử dụng bình chứa cao áp, nhiệm vụ của bình chứa cao áp là : 
a. Chứa môi chất lỏng sau khi tiết lưu. 
b. Chứa môi chất lỏng sau khi ngưng tụ. 
c. Để quá lạnh lỏng trước khi tiết lưu. 
d. Ổn định mức lỏng không cho máy nén bị ngập dịch.
[<br>]

Câu 60: Khi vận hành hệ thống lạnh biểu hiện kim đồng hồ áp suất hút tăng còn áp suất nén giảm so với mức bình thường điều này do: 
a. Van chặn đẩy chưa mở . 
b. Van chặn hút mở nhỏ. 
c. Van tiết lưu mở lớn. 

d. Van bypass đang mở.

 [<br>]
Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng: Máy nén bán kín là máy nén: 

a.  Có bộ đệm kín giữa máy nén và motơr điện. 

b.  Không có bộ đệm kín giữa máy nén và môtơr điện.  

c.  Được dẫn động bằng dây curoa trên khớp nối. 

d.  Chỉ sử dụng môi chất R22.
[<br>]
Câu 62: Phát biểu nào sau đây sai: Máy nén lạnh là loại máy nén: 

a.  Được dùng để nén hơi môi chất lên áp suất cao và nhiệt độ cao. 

b.  Để hút hơi môi chất ở áp suất thấp, nhiệt độ thấp từ dàn bay hơi về. 

c.  Được dùng để hút hơi môi chất ở áp suất cao, nhiệt độ cao về máy nén. 

d.  Đảm bảo sự tuần hoàn môi chất một cách hợp lý.
[<br>]
Câu 63: Khi phân loại thiết bị ngưng tụ người ta dựa vào: 

a.  Môi trường làm mát. 

b.  Môi trường để làm lạnh. 

c.  Vào nhiệt độ của môi trường. 

d.  Công suất của máy nén.
[<br>]
Câu 64: Vị trí van tiết lưu tự động được lắp đặt tại: 

a.  Trước dàn ngưng. 

b.  Sau dàn bay hơi. 

c.  Trước dàn bay hơi. 

d.  Trước dàn bay hơi, trước phin lọc.
[<br>]
Câu 65: Phát biểu nào sau đây sai: Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài: 

a.  Chỉ dùng cho các dàn bay hơi có trở lực lớn. 

b.  Đầu cảm biến nhiệt thường áp vào dàn lạnh. 

c.  Sau tiết lưu nhiệt độ và áp suất  môi chất giảm. 

d.  Đầu cảm biến nhiệt thường áp vào đường ống hút về máy nén.
[<br>]
Câu 66: Tháp giải nhiệt được dùng để: 

a.  Giải nhiệt môi chất lạnh. 

b.  Giải nhiệt dầu bôi trơn. 

c.  Giải nhiệt nước làm mát dàn ngưng. 

d.  Ngưng tụ môi chất lạnh.
[<br>]
Câu 67: phát biểu nào sau đây  đúng: Phin sấy lọc được dùng: 

a.  Loại trừ các cặn bẩn cơ học và các tạp chất hoá học trong hệ thống. 

b.  Loại trừ nước và dầu bôi trơn ra khỏi hệ thống. 

c.  Lắp trên đường đẩy hơi môi chất. 

d.  Ngăn chặn dầu bôi trơn bị cuốn theo môi chất.
[<br>]
Câu 68: Kính xem gas được dùng để xem: 

a.  Mức lỏng hút về máy nén. 

b.  Mức dầu dư chứa trong bình chứa cao áp. 

c.  Lượng dầu ,lượng gas trong hệ thống lạnh thiếu hay đủ. 

d.  Mức gas trong hệ thống lạnh thiếu hay đủ .
[<br>]
Câu 69: Tín hiệu điều khiển thermostat là: 

a.  Nhiệt độ dàn ngưng. 

b.  Nhiệt độ môi trường xung quanh. 

c.  Nhiệt độ trong không gian làm lạnh. 

d.  Nhiệt độ bay hơi.
[<br>]
Câu 70: Khi phát biểu hiệu áp suất dầu: 

a.  Là trị số hiển thị trên đồng hồ áp suất dầu. 

b.  Bằng áp suất cacte của máy nén. 

c.  Bằng áp suất đầu đẩy của bơm dầu trừ  đi áp suất trong cacte máy nén. 

d.  Bằng áp suất đầu đẩy  cộng  áp suất hút của máy nén.
[<br>]
Câu 71: Điều kiện làm việc bình thường của HTL giải nhiệt bằng nước: 

a.  Nhiệt độ ngưng tụ lớn hơn nhiệt độ nước ra khoảng 4-8K. 

b.  Nhiệt độ ngưng tụ nhỏ hơn nhiệt độ nước ra khoảng 4-8K. 

c.  Duy trì áp suất bay hơi cao. 

d.  Duy trí nhiệt độ đầu  hút cao.

[<br>]
Câu 72: Khi vận hành HTL 1 cấp cần lưu ý: 

a.  Áp suất dầu được duy trì lớn hơn áp suất hút từ 1,5-2 bar. 

b.  Áp suất trung gian từ 4-7 kg/cm2. 

c.  Áp suất hút phải nhỏ hơn áp suất khí quyển. 

d.  Áp suất hút phải bằng áp suất dầu.

[<br>]
Câu 73: Khi khởi động  HTL mục đích việc mở van chặn hút từ từ nhằm: 

a.  Không cho dầu bôi trơn bị cuộn theo môi chất lạnh. 

b.  Giảm tải cho máy nén, tránh máy nén khởi động bị quá tải. 

c.  Giảm nhiệt độ dầu bôi trơn. 

d.  Để tăng áp suất hút

[<br>]

Câu 74: Khi lắp đặt bình chứa hạ áp không có sử dụng bơm cấp dịch, ta cần lắp: 

a.  Gần và thấp hơn thiết bị bay hơi. 

b.  Gần và cao hơn thiết bị bay hơi. 

c.  Gần và sau thiết bị bay hơi. 

d.  Xa và thấp hơn thiết bị bay hơi.
[<br>]

Câu 75: Nhiệm vụ của bơm cấp dịch là: 

a.  Hút dịch từ bình chứa cao áp cấp cho dàn bay hơi. 

b.  Hút dịch từ bình trung gian cấp cho dàn bay hơi. 

c.  Hút dịch từ bình chứa hạ áp cấp cho dàn bay hơi. 

d.  Hút nước từ tháp giải nhiệt để giải nhiệt máy nén
[<br>]

Câu 76: Ưu điểm máy nén bán kín: 

a.  Dễ điều chỉnh năng suất lạnh. 

b.  Dễ bảo trì, bảo dưỡng. 

c.  Độ quá nhiệt hơi hút thấp. 

d.  Không tổn thất truyền động. 

 [<br>]

Câu 77: Nhược điểm máy nén kín: 

a.  Dễ rò rỉ môi chất. 

b.  Tổn thất do truyền động. 

c.  Chỉ sử dụng cho môi chất Frêon. 

d.  Khó lắp đặt. 

 [<br>]

Câu 78: Một loại máy nén làm việc có đặc tính: không có hiện tượng va đập thủy lực, có khả năng làm việc được môi chất lạnh 2 pha, có thể vận hành không cần người trong coi thường xuyên, đó là ưu điểm của máy nén: 

a.  Piston. 

b.  Trục vít. 

c.  Ly tâm. 

d.  Rôto. 
[<br>]
Câu 79 : Tỷ số giữa số xilanh cao áp và xilanh hạ ápcủa máy nén 2 cấp thường: 

a.  Bằng 1/2 hoặc 1/3.  

b.  Bằng 1/2 hoặc 2/3.  

c.  Bằng 1/3 hoặc 2/3.  

d.  Bằng 1/3 hoặc 1/4.  
[<br>]
Câu 80: Hướng đi đường nước làm mát trong thiết bị ngưng tụ ống vỏ nằm ngang: 

a.  Từ cao xuống thấp. 

b.  Từ thấp lên cao. 

c.  Từ trái sang phải. 

d.  Từ phải sang trai. 

 [<br>]
Câu 81: Trong thiết bị ngưng tụ ống vỏ nằm ngang sử dụng môi chất lạnh R22: 

a.  Môi chất chuyển động bên trong ống, nước chuyển động bên ngoài. 

b.  Môi chất chuyển động bên ngoài ống, nước chuyển động bên trong ống. 

c.  Môi chất và nước cùng chuyển động bên trong. 

d.  Môi chất di chuyển bên dưới nước chuyển động bên trên. 

 [<br>]
Câu 82: Bình ngưng ống vỏ đặt nằm ngang là: 

a.  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước. 

b.  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí. 

c.  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí. 

d.  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng chính môi chất. 

[<br>]
Câu 83  Năng suất lạnh của máy nén Q0 :  

a. Không phụ thuộc chế độ vận hành. 

b. Phụ thuộc chế độ vận hành. 

c. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ bay hơi t0. 

d. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ ngưng tụ tk.  

 [<br>]
Câu 84: Vị trí của bình tách lỏng(theo chiều chuyển động của môi chất): 

a.  Trước thiết bị bay hơi 

b.  Trước thiết bị ngưng tụ 

c.  Sau máy nén, trước thiết bị ngưng tụ 

d.  Sau thiết bị bay hơi, trước máy nén . 

 [<br>]
Câu 85  Một hệ thống lạnh 2 cấp nén có pk = 18 bar, p0 = 2 bar. Vậy áp suất trung gian ptg có 

giá trị: 

a. 36 bar 

b. 4 bar 

c. 6 bar 

d. 7.5 bar
[<br>]
Câu 86:  Ưu điểm của bình trung gian có ống xoắn là: 

a. Ngăn không cho dầu ở máy nén hạ áp đi vào dàn lạnh. 

b. Tăng năng suất lạnh riêng. 

c. Tăng công nén riêng. 

d. Tăng quá trình trao đổi nhiệt

[<br>]
Câu 87:  Khi xem kính soi ga thấy có hiện tượng gas bị sủi bọt mạnh. Nguyên nhân do: 

a. Thiếu gas. 

b. Thừa gas. 

c. Đủ gas. 

d. Không kết luận được.

[<br>]
Câu 88:  Xác định tỷ số nén của hệ thống lạnh khi áp kế  hút chỉ 1bar, áp kế nén chỉ 13bar: 

a. 13 

b. 12 

c. 7 

d. 14 

 [<br>]
Câu 89:  Hệ thống lạnh 1 cấp có nhiệt độ ngưng tụ tk = 400C, nhiệt độ môi chất trước khi vào van tiết lưu 350C. Vậy đây là chu trình: 

a. Có quá lạnh. 

b. Có quá lạnh và quá nhiệt. 

c. Hồi nhiệt. 

d.Có quá nhiệt

 [<br>]
Câu 90: Kiểu trao đổi nhiệt giữa nước và không khí ở tháp giải nhiệt là: 

a.  Thuận chiều. 

b.  Ngược chiều. 

c.  Vuông góc. 

d.  Thuận chiều và ngược chiều. 

[<br>]
Câu 91: Nguyên nhân làm nhiệt độ và áp suất ngưng tụ tăng:

a. Dàn nóng bẩn.

b. Nạp thiếu môi chất.

c. không khí đối lưu qua TBNT quá nhiều.

d. Máy nén thiếu dầu.

Đáp án : d

[<br>]
Câu 92: Ống mao trong HTL có trị số trở lực càng lớn khi:

a. Nhiệt độ bay hơi càng cao.

b. Nhiệt độ ngưng tụ càng thấp.

c. Nhiệt độ bay hơi càng thấp.

d. Không câu nào đúng.

[<br>]
Câu 93: Phin lọc đường hơi ( theo chiều chuyển động của môi chất ) lắp ở :
a. Trên đường hút , truớc máy nén .

b. Trên đường  nối giữa thiết bi ngưng tụ và bay hơi.

c. Trên đường vào bình tách lỏng.

d. Trên đường vào bình chúa cao áp .
[<br>]
Câu 94: Hệ số làm lạnh của chu trình lạnh được định nghĩa: 

a. Là tỷ số giữa công nén riêng và năng suất lạnh riêng. 

b. Là tỷ số giữa năng suất lạnh riêng và nhiệt thải. 

c. Là tỷ số giữa năng suất lạnh riêng và công nén riêng. 

d. Là tỷ số giữa áp suất ngưng tụ pk và áp suất bay hơi po.
